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SỞ Y TẾ NINH THUẬN 

BỆNH VIỆN TỈNH             

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Số:           /TYC-BVT   Ninh Thuận, ngày        tháng  4  năm 2024 

 

YÊU CẦU CHÀO GIÁ 

 

Kính gửi: Quý Công ty 

 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho danh mục 

mua thuốc không trúng thầu tập trung Sở Y tế năm 2023 của Bệnh viện tỉnh với nội 

dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào giá: 

1. Đơn vị yêu cầu chào giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận, địa chỉ: 

Đường Nguyễn Văn Cừ, P. Văn Hải, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Thu Ngọc, 

nhân viên Khoa Dược, SĐT: 0919.857.325. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

 Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận, Đường 

Nguyễn Văn Cừ, P. Văn Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 23 tháng 4 năm 2024 đến trước 15h00 

ngày 07 tháng 5 năm 2024. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không 

xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 90 ngày kể từ ngày mở thư báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục chào giá: 

- Danh mục mua thuốc không trúng thầu tập trung Sở Y tế năm 2023: 
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STT Tên hoạt chất 
Nhóm 

TCKT 

Nồng độ hàm 

lượng 

Đường 

dùng 

Dạng bào 

chế 
Đơn vị tính 

1 Acid amin* 1 

Mỗi chai 100 ml 

chứa: Alanin 

630mg; Arginin 

410mg; Acid 

aspartic 410mg; 

Cystein 100mg; 

Acid Glutamic 

710mg; Glycin 

210mg; Histidin 

210mg; Isoleucin 

310mg; Leucin 

700mg; Lysin 

(dưới dạng 

monohydrat) 

560mg; 

Methionin 

130mg; 

Phenylalanin 

270mg; Prolin 

560mg; Serin 

380mg; Taurin 

30mg; Threonin 

360mg; 

Tryptophan 

140mg; Tyrosin 

50mg; Valin 

360mg 

Tiêm truyền 
Thuốc tiêm 

truyền 
Chai/lọ/ống/túi 

2 Albumin 1 20%/50ml Tiêm truyền 
Thuốc tiêm 

truyền 

Chai/lọ/ống/ 

túi 

3 Albumin 1 25%;50ml Tiêm truyền 
Thuốc tiêm 

truyền 

Chai/lọ/ống/ 

túi 

4 
Amoxicilin + 

acid clavulanic 
4 

1000 mg+ 62,5 

mg 
Uống Viên Viên 

5 Bacillus subtilis 4 
≥ 10^8 

CFU/500mg 
Uống Viên nang Viên 

6 
Bupivacain 

hydroclorid 
1 0,5%/20ml Tiêm Thuốc tiêm Chai/lọ/ống/túi 

7 Calci carbonat 4 625mg Uống Viên Viên 

8 Calci lactat 4 500mg/10ml Uống 

Dung 

dịch/hỗn 

dịch/nhũ 

dịch uống 

Ống 

9 Carbocistein 4 500mg Uống Viên nang  Viên 

10 Carboplatin  4 150mg/15ml Tiêm Thuốc tiêm Chai/lọ/ống/túi 
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STT Tên hoạt chất 
Nhóm 

TCKT 

Nồng độ hàm 

lượng 

Đường 

dùng 

Dạng bào 

chế 
Đơn vị tính 

11 Carboplatin  4 50mg/5ml Tiêm Thuốc tiêm Chai/lọ/ống/túi 

12 Ceftriaxon 1 2g Tiêm Thuốc tiêm Chai/lọ/ống/túi 

13 

Chlorpheniramin 

(hydrogen 

maleat) 

4 4mg Uống Viên Nén Viên 

14 Cinnarizin 4 25mg Uống Viên Viên 

15 Ciprofloxacin 1 0,2%/ 0,25ml Nhỏ tai 
 Thuốc nhỏ 

tai 
Chai, lọ 

16 Colchicin 4 1mg Uống Viên Viên 

17 Colistin* 4 1MUI Tiêm 
Thuốc tiêm 

đông khô 
Chai/lọ/ống/túi 

18 Diazepam  4 5mg Uống Viên  Viên 

19 Dopamin 5 200mg/5ml Tiêm 
Thuốc tiêm 

truyền 
Ống 

20 Doxorubicin 4 10mg Tiêm Thuốc tiêm Chai/lọ/ống/túi 

21 Doxorubicin 4 50mg/25ml Tiêm 
Thuốc tiêm 

truyền 
Chai/lọ/ống/túi 

22 

Dung dịch lọc 

máu dùng trong 

thận nhân tạo 

4 

(Natri clorid 161g 

+ Kali clorid 5,5g 

+ Calci 

clorid.2H2O 9,7g 

+ Magnesi 

clorid.6H2O 3,7g 

+ Acetic acid 

8,8g)/1lít x 10 lít 

Dung dịch 

thẩm phân 

Dung dịch 

thẩm phân 
Can 

23 

Dung dịch lọc 

máu dùng trong 

thận nhân tạo 

4 

(Natri clorid 

30,5g + Natri 

bicarbonat 

66g)/lít x 10 lít 

Dung dịch 

thẩm phân 

Dung dịch 

thẩm phân 
Can 

24 Ephedrin 1 30mg/10ml Tiêm Thuốc tiêm Ống 

25 Erythropoietin 4 4000IU/1ml Tiêm Thuốc tiêm Chai/lọ/ống/túi 

26 Fentanyl 1 0,1mg/2ml Tiêm Thuốc tiêm Ống 

27 Gentamicin 4 160mg/2ml Tiêm Thuốc tiêm Chai/lọ/ống/túi 

28 Ginkgo biloba 2 40mg Uống Viên Viên 

29 
Glibenclamid + 

metformin 
3 2,5mg + 500mg uống Viên Viên 

30 
Huyết thanh 

kháng nọc rắn  
4 

Huyết thanh 

kháng nọc rắn 

Lục tre 1000 

LD50 

Tiêm  
Dung dịch 

tiêm 
Lọ/Liều 
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STT Tên hoạt chất 
Nhóm 

TCKT 

Nồng độ hàm 

lượng 

Đường 

dùng 

Dạng bào 

chế 
Đơn vị tính 

31 Hydrocortison 4 100mg Tiêm Thuốc tiêm Chai/lọ/ống/túi 

32 Iode 131 4 
0,05-100 

mCi/viên 
Uống Viên nang mCi 

33 Kali clorid 4 10%/10ml Tiêm truyền 
Thuốc tiêm 

truyền 
Chai/lọ/ống/túi 

34 
Kháng thể kháng 

vi rút dại 
4 1000 IU Tiêm 

Dung dịch 

tiêm 
Lọ 

35 
Lactobacillus 

acidophilus 
4 100.000.000 CFU Uống Viên nang  Viên 

36 
Lidocain 

hydroclodrid 
1 2%/30g Dùng ngoài 

Thuốc dùng 

ngoài 
Tuýp, ống 

37 Lynestrenol 1 5mg Uống Viên  Viên 

38 
Magnesi aspartat 

+ kali aspartat 
4 

Magnesi aspartat 

tetrahydrate 

(tương đương 

Magnesi aspartat 

khan 140mg) 

174,97mg; 

Potassium 

aspartate 

hemihydrate 

(tương đương kali 

aspartat khan 

158mg) 166,3mg 

Uống Viên Viên 

39 

Magnesi 

hydroxyd + 

nhôm hydroxyd 

+ simethicon 

4 
(2,668 g + 4,596g 

+ 0,276g)/10g 
Uống 

Dung 

dịch/hỗn 

dịch/nhũ 

dịch uống 

Gói 

40 Manitol   4 20%/250ml Tiêm truyền 
Thuốc tiêm 

truyền 
Chai/lọ/ống/túi 

41 Meropenem* 2 1g Tiêm Thuốc tiêm Chai/lọ/ống/túi 

42 
Methyl 

prednisolon 
4 4mg Uống Viên nang Viên 

43 N-acetylcystein 2 200mg Uống Thuốc tiêm Viên 

44 N-acetylcystein 4 600mg   Uống 
Bột/cốm/hạt 

pha uống 
Gói 

45 Natri clorid 4 0,9%/1000ml Dùng ngoài 
Thuốc dùng 

ngoài 

Chai, Lọ, Ống, 

Túi 

46 
Natri 

montelukast 
4 

Montelukast 

(dưới dạng 

Montelukast 

natri) 4mg 

Uống 
viên nén 

nhai 
Viên 
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STT Tên hoạt chất 
Nhóm 

TCKT 

Nồng độ hàm 

lượng 

Đường 

dùng 

Dạng bào 

chế 
Đơn vị tính 

47 Octreotid 1 0,1mg/ml Tiêm Thuốc tiêm Chai/lọ/ống/túi 

48 Oxaliplatin 4 50mg Tiêm 
Thuốc tiêm 

đông khô 
Chai/lọ/ống/túi 

49 Oxaliplatin 4 150mg/30ml Tiêm 
Thuốc tiêm 

truyền 
Chai/lọ/ống/túi 

50 Paclitaxel 4  30mg/5ml 

 

Tiêm 
 

Thuốc tiêm 

truyền 
Chai/lọ/ống/túi 

51 Paclitaxel 4  250mg/41,67ml 

 

Tiêm 
 

Thuốc tiêm 

truyền 
Chai/lọ/ống/túi 

52 
Paracetamol 

(acetaminophen) 
4 150mg/5ml 

 

Uống 

 

Dung 

dịch/hỗn 

dịch/nhũ 

dịch uống 

Ống 

53 
Paracetamol 

(acetaminophen) 
4 1g/100ml Tiêm 

Thuốc tiêm 

truyền 
Chai/lọ/ống/túi 

54 

Peptid 

(Cerebrolysin 

concentrate) 

1 
215,2mg/ml; 

10ml 
Tiêm Thuốc tiêm Ống 

55 Phenobarbital  4 100mg Uống Viên  Viên 

56 
Piperacilin + 

tazobactam 
4 4g + 0,5g Tiêm Thuốc tiêm Chai/lọ/ống/túi 

57 Progesteron 1 25mg/ml Tiêm Thuốc tiêm Chai/lọ/ống/túi 

58 Rosuvastatin 3 10 mg Uống Viên viên 

59 Simethicon 4 40mg/ml; 15ml Uống 

Dung 

dịch/hỗn 

dịch/nhũ 

dịch uống 

Chai/ lọ 

60 Sorbitol 4 5g Uống 
Bột/cốm/hạt 

pha uống 
Gói 

61 Spironolacton 1 25mg Uống Viên  Viên 

62 Spironolacton 1 50mg Uống Viên  Viên 

63 
Suxamethonium 

clorid 
1 100mg Tiêm 

Thuốc tiêm 

truyền 
Chai/lọ/ống/túi 

64 
Terbinafin 

(hydroclorid) 
2 250mg  Uống Viên Viên  

65 Terlipressin 4 0,85mg Tiêm Thuốc tiêm  Chai/lọ/ống/túi 

66 Timolol 1 0,5%/5ml Nhỏ mắt 
Thuốc nhỏ 

mắt 
Chai, lọ 
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STT Tên hoạt chất 
Nhóm 

TCKT 

Nồng độ hàm 

lượng 

Đường 

dùng 

Dạng bào 

chế 
Đơn vị tính 

67 Tobramycin 1 40mg/ml Tiêm Thuốc tiêm Ống 

68 Tobramycin 2 100mg/2,5ml Tiêm Thuốc tiêm  Chai/lọ/ống/túi 

69 
Trihexyphenidyl 

hydroclorid 
4 2mg Uống Viên  Viên 

70 Trimetazidin 1 20mg Uống Viên Viên 

71 
Vắc xin phòng 

Cúm mùa 
1 

Mỗi 0,5ml vắc 

xin chứa : A/ 

Brisbane/02/2018 

(H1N1)pdm09-

like stranin ( 

A/Brisbane/02/20

18,IVR-190)-

15mcg 

haemagglutinin; 

A/South 

Australia/34/2019 

( H3N2)- like 

strain ( A/South 

Australia/34/2019

, IVR - 197) - 

15mcg 

haemagglutinin; 

B/ 

Washington/02/2

019 -like strain ( 

B/ 

Washington/02/2

019, wild type) -

15mcg 

haemagglutinin; 

B/Phuket/3073/2

013 -like strain 

(B/Yamagata/16/

88 lineage) 

(B/Phuket/3073/2

013, wild type) - 

15mcg 

haemagglutinin 

Tiêm 
Hỗn dịch 

tiêm 
Bơm tiêm 

72 
Vitamin B1 + 

B6 + B12 
4 

125mg + 125mg 

+ 500mcg 
Uống Viên nang Viên 

73 Vitamin H (B8) 4 5mg Uống Viên Viên 

74 Trastuzumad 1 150mg Tiêm 
Thuốc tiêm 

đông khô 
Chai/lọ/ống/túi 
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2. Địa điểm cung cấp: Kho chính khoa dược, Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: ≤ 3 ngày 

Ghi chú: 

- Đơn giá trên bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển; 

- Hàng hoá phải đảm bảo chất lượng; 

-Thư yêu cầu này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện: 

benhvienninhthuan.vn; 

- Ngoài phong bì, Quý công ty ghi rõ thông tin: Tên đơn vị tham gia báo giá và tên 

thuốc báo giá. 

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, TCG 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

LÊ HUY THẠCH 
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TÊN CÔNG TY (Tên đầy đủ): ……………………………. 

Địa chỉ: …………………………………………………….... 

Điện thoại liên hệ: ………………………………………….. 

 

BẢNG BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận 

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, P. Văn Hải – Tp.PR-TC – Ninh Thuận 

Theo Thư yêu cầu số……/TYC-BVT ngày …....tháng …năm 2024 của Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận, Công ty chúng tôi báo giá 

như sau: 

 

STT 

Tên hoạt 

chất (chỉ 

ghi tên 

hoạt 

chất) 

Tên 

thương 

mại 

Nồng 

độ, 

hàm 

lượng 

Đường 

dùng 

Dạng 

bào 

chế 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

Đơn 

vị 

tính 

Tên 

nhà 

SX 

Nước 

SX 

Hạn 

dùng 

(tháng) 

SĐK 

hoặc 

Số 

GPNK 

Đơn 

giá 

(có 

VAT) 

KK/KKL 

mới nhất 

Nhóm 

TCKT 
Giá 

Ngày 

tháng 

năm  

1                               

…                               

Tổng cộng                             
                

 

Báo giá có hiệu lực: 90 ngày kể từ ngày mở thư báo giá. 

Giấy phép lưu hành sản phẩm, hồ sơ sản phẩm. 

Các tài liệu gửi kèm (nếu có) 

   
 

……………., ngày … tháng … năm 2024 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

          (Ký tên và đóng dấu) 
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